BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN: TIN 7. THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Chủ đề: Máy tính và cộng đồng
	
Bài 3. Quản lí dữ liệu trong máy tính
	Nhận biết
· Biết được tệp chương trình cũng là dữ liệu, có thể được lưu trữ trong máy tính.
· Nêu được ví dụ minh hoạ.
Thông hiểu
· Giải thích được phần mở rộng của tên tệp cho biết tệp thuộc loại gì, 
Vận dụng
· Thao tác tạo, sao chép, di chuyển, đổi tên, xoá tệp và thư mục.

	8TN
	4TN
	1TL
	

	2
	Chủ đề: Ứng dụng tin học
	Bài 9. Trình bày bảng tính
	Nhận biết
– Biết được một số chức năng định dạng dữ liệu số và trình bày bảng tính
Vận dụng
- Thực hiện được một số chức năng định dạng dữ liệu số và trình bày bảng tính
Vận dụng cao
- Áp dụng được một số hàm tính toán dữ liệu như SUM, COUNT, AVERAGE, MIN, MAX
	4TN
	
	1TL
	1TL

	3
	Chủ đề:Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
	Bài 16.Thuật toán sắp xếp
	Nhận biết
– Nêu được ý nghĩa của việc chia một bài toán thành những bài toán nhỏ hơn.
Thông hiểu
- Giải thích được một vài thuật toán sắp xếp cơ bản
- Biểu diễn và mô phỏng được hoạt động của các thuật toán sắp xếp với bộ dữ liệu đầu vào có kích thước nhỏ.
	4TN
	8TN
	
	

	Tổng
	16TN
	12TN
	2TL
	1TL



MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN: TIN 7. THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	Thời gian
(phút)
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian
(phút)
	Số CH
	Thời gian
(phút)
	Số CH
	Thời gian
(phút)
	Số CH
	Thời gian
(phút)
	TN
	TL
	
	

	1
	Chủ đề: Máy tính và cộng đồng 
	Bài 3. Quản lí dữ liệu trong máy tính
	8
	0,75
	4
	1,5
	1
	5
	
	
	12
	1
	
	

	2
	Chủ đề: Ứng dụng tin học

	Bài 9. Trình bày bảng tính
	4
	0,75
	
	
	1
	5
	1
	5
	4
	2
	
	

	3
	Chủ đề:Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính 
	Bài 16.
Thuật toán sắp xếp
	4
	0,75
	8
	1,5
	
	
	
	
	12
	
	
	

	Tổng
	16
	12
	12
	18
	2
	10
	1
	5
	28
	3
	45
	

	Tỉ lệ (%)
	40
	30
	20
	10
	70
	30
	100
	100

	Tỉ lệ chung(%)
	70
	30


	
	
	100








ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN: TIN 7. THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
I.Trắc nghiệm: (7 điểm)
Câu 1: Để việc tìm kiếm dữ liệu trong máy tính được dễ dàng và nhanh chóng, khi  đặt tên thư mục và tệp em nên:
A. Đặt tên theo ý thích như tên người thân hay tên thú cưng.
B. Đặt tên sao cho dễ nhớ và để biết trong đó chứa gì,
C. Đặt tên giống như trong ví dụ của sách giáo khoa.
D. Đặt tên tùy ý không cần theo quy tắc gì.
Câu 2: Tệp có phần mở rộng .exe thuộc  loại tệp gì?
A. Không có loại tệp này.
B. Tệp chương trình máy tính.
C. Tệp dữ liệu của phần mềm Microsoft Word.
D. Tệp dữ liệu video.
Câu 3: Mật khẩu nào sau đây là mạnh nhất?
A. LinhHaMy
B. Matkhaumanh
C. 1234567.
D. 6@Mn#Linh123.
Câu 4: Đâu là chương trình máy tính giúp em quản lí quản lí tệp và thư mục?
	A.Internet Explorer.               B. Help.
C. Microsoft Word.                D. File Explorer.
Câu 5: Đâu là phần mềm có thể bảo vệ máy tính tránh được virus?
A. Windows  Defender.            B. Mozilla Firefox.
C. Microsoft  Windows             D. Microsoft Word.
Câu 6: Phương án nào sau đây không phải là lợi ích của việc tổ chức lưu trữ tệp trên máy tính một cách hợp lí?
A. Giúp em làm việc chuyên nghiệp hơn
B. Giúp em tìm được tài liệu nhanh hơn khi dữ liệu trên máy tính ngày càng nhiều.
C. Máy tính sẽ chạy nhanh hơn.
D. Giúp em dễ dàng quản lí công việc không bị nhầm lẫn.
Câu 7: Để bảo vệ dữ liệu em có thể sử dụng các cách nào sau đây?
A. Sao lưu dữ liệu ở bộ nhớ ngoài( ổ cứng ngoài, USB, thẻ nhớ,...) hoặc lưu trữ trên Internet nhờ công nghệ đám mây.
B. Cài đặt chương trình phòng chống virus.
C. Đặt mật khẩu mạnh để truy cập vào máy tính hoặc tài khoản trên mạng .
D. Cả A, B, C.
Câu 8:Việc nào sau đây là không đúng khi quản lí tệp và thư mục trên máy tính?
	A.Đặt tên hợp lí, ngắn gọn gợi nhớ đến nội dung của tệp.
	B. Phân loại dữ liệu trước khi lưu trữ
	C. Các tài liệu cùng loại đặt trong một thư mục.
	D. Tạo nhiều tệp và thư mục giống nhau trên nhiều ổ đĩa.
Câu 9: Việc nào sau đây không phải là cách mở File Explorer?
A. Nháy đúp chuột vào biểu tượng   trên màn hình nền.
B. Nháy đúp chuột vào biểu tượng   trên thanh công việc.
C. Nháy đúp chuột vào bất kì biểu tượng nào trên màn hình nền.
D. Nháy đúp chuột vào thư mục bất kì trên màn hình nền.
Câu 10: Đánh dấu X vào ô Đúng / Sai tương ứng.
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a) Tên tệp thường có hai thành phần là phần tên và phần mở rộng cách nhau bởi dấu chấm.
	
	

	b) Khi cài đặt chương trình, máy tính sẽ tự động tạo các tệp và thư mục chứa chương trình cài đặt.
	
	



Câu 11: Sắp xếp thứ tự đúng theo các bước để sao chép một thư mục sang thư mục khác.
a) Mở thư mục muốn sao chép đến, nháy nút phải chuột vào chỗ trống ở khung bên phải cửa sổ File Explorer, chọn lệnh Paste( hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+V).
b) Mở chương trình File Explorer bằng cách nháy chuột vào biểu tượng  trên thanh công việc.
c) Nháy nút phải chuột vào thư mục cần sao chép chọn lệnh Copy( hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+C).
Câu 12: Em hãy điền các từ/cụm từ: Delete, New/Folder, Rename vào chỗ trống cho phù hợp.
Muốn tạo một thư mục, trong cửa sổ File Explorer, em mở thư mục sẽ chứa thư mục mới, nháy nút phải chuột vào chỗ trống ở khung bên phải, chọn lệnh............ và nhập tên thư mục mới.
Câu 13: Hãy chọn phương án ghép đúng:
Trình bày bảng tính để:
A. Số liệu trong bảng tính chính xác hơn.
B. Giúp bảng tính dễ đọc.
C. Giúp tiết kiệm được bộ nhớ.
D. Giúp người dùng dễ so sánh, nhận xét
Câu 14:Quan sát số trung bình
	Số trung bình    14.28571429


Nếu muốn giảm bớt số chữ số sau dấu phẩy em chọn nút lệnh nào sau đây:
[image: C:\Users\DELL\Downloads\TUYỂN SINH 6(22-23)\anh Tin 7.jpg]
    A                             B                               C                           D%

Câu 15: Giả sử trong một ô tính có công thức =4/5 và em chọn nút lệnh 
để định dạng cho ô đó, theo em kết quả ô đó có dạng như  thế nào?
A.Số phần trăm                  B. Không có gì thay đổi
C.Số thập phân                   D.Phân số.
Câu 16: Nối mỗi chức năng ở cột A với một thao tác phù hợp ở cột B
	B

	a) Nháy nút phải chuột vào tên hàng và chọn lệnh Delete

	b) Nháy nút phải chuột vào tên hàng và chọn lệnh Insert

	c) Nháy nút phải chuột vào tên hàng và chọn lệnh Hide

	d) Nháy nút phải chuột vào tên cột và chọn lệnh  Insert

	e) Nháy nút phải chuột vào tên cột và chọn lệnh Delete



	A

	1) Chèn thêm hàng bên trên

	2) Chèn thêm cột bên trái


	3) Xóa hàng


	4) Xóa cột


	5) Ẩn hàng




Câu 17: Thuật toán sắp xếp nổi bọt sắp xếp danh sách bằng cách:
A.Chọn phần tử có giá trị bé nhất đặt vào đầu danh sách.
B.Chọn phần tử có giá trị lớn nhất đặt vào đầu danh sách.
C.Hoán đổi nhiều lần các phần tử liền kề nếu giá trị của chúng không đúng thứ tự.
D. Chèn phần tử vào vị trí thích hợp để đảm bảo danh sách sắp xếp theo đúng thứ tự.
Câu 18: Tại sao chúng ta chia bài toán thành những bài toán nhỏ hơn?
A. Để thay đổi đầu vào của bài toán.       B.Để thay đổi yêu cầu đầu ra của bài toán.
C.Để bài toán dễ giải quyết hơn.              C.Để bài toán khó giải quyết hơn.
Câu 19:Em hãy sắp xếp các bước sau đây theo đúng thứ tự để hoàn thành công việc hoán đổi chất lỏng đựng trong hai cốc A và B( sử dụng cốc C không đựng gì là cốc trung gian).
a) Đổ chất lỏng từ cốc B sang cốc A.                          
b) Đổ chất lỏng từ cốc C sang cốc B.         [image: C:\Users\DELL\Downloads\TUYỂN SINH 6(22-23)\anh t7.jpg]
c) Đổ chất lỏng trong cốc A sang cốc C.
Câu 20:Hoán đổi vị trí hai phần tử liên tiếp khi chúng không đúng thứ tự là cách sắp xếp của thuật toán nào?
A.Nổi bọt                         B.Chọn
Câu 21:Tìm phần tử nhỏ nhất trong dãy và đổi chỗ phần tử này với phần tử đầu tiên của dãy chưa được sắp xếp là ý tưởng của thuật toán nào?
A.Nổi bọt                         B.Chọn
Câu 22: Dùng thuật toán sắp xếp nổi bọt để sắp xếp một dãy số tăng dần. Mỗi vòng lặp sẽ duyệt các phần tử từ cuối danh sách đến đầu danh sách. Kết thúc vòng lặp thứ nhất, phần tử đầu tiên sẽ có giá trị:
A. Nhỏ nhất trong dãy số                        B. Lớn nhất trong dãy số
C.Không thay đổi.                                    D. Bằng giá trị của phần tử liền trước.
Câu 23:Sau vòng lặp thứ nhất của thuật toán sắp xếp chọn , phương án nào đúng?
A. Phần tử có giá trị nhỏ nhất trong dãy được tìm thấy và đổi chỗ cho phần tử đứng đầu dãy.
B. Phần tử có giá trị lớn nhất trong dãy được tìm thấy và đổi chỗ cho phần tử đứng đầu dãy.
C. Các phần tử liền kề được hoán đổi.
D. Phần tử có giá trị nhỏ nhất sẽ đổi vị trí cho phần tử cuối dãy.
Câu 24: Các nhiệm vụ để thực hiện việc sắp xếp gồm:
A.So sánh.                      B. Đổi chỗ.
C.So sánh và đổi chỗ.     D.Đổi chỗ và xóa.
Câu 25:Nếu sử dụng thuật toán sắp xếp chọn để sắp xếp dãy số 8, 22, 7, 19, 5 theo thứ tăng dần thì số lần thực hiện thao tác hoán đổi giá trị trong vòng lặp thứ nhất là:
A.2
B.3
C.4
D.5
Câu 26: Nếu sử dụng thuật toán sắp xếp chọn để sắp xếp chiều cao theo thứ tăng dần của gia đình bạn Hải( bao gồm bố, mẹ, Hải và em gái) thì số lần thực hiện vòng lặp là:
A.2
B.3
C.4
D.5
[image: ]
Câu 27: Nếu sử dụng thuật toán sắp xếp chọn để sắp xếp dãy số 6, 26, 7, 36, 5 theo thứ giảm dần thì số lần thực hiện thao tác hoán đổi giá trị trong vòng lặp thứ nhất là:
A.2
B.3
C.4
D.5
Câu 28:Cho dãy số sau: 15, 20, 10, 18.
Bạn Minh sử dụng thuật toán sắp xếp nổi bọt để sắp xếp dãy số tăng dần. Mỗi vòng lặp sẽ duyệt từ phần tử cuối đến phần tử đầu tiên. Em hãy chọn phương án mô tả đúng dãy số sắp xếp sau mỗi vòng lặp
A. 

15, 20, 10, 18 10, 15, 18, 2010, 15, 18, 20
B. 


15, 20, 10, 1810, 20, 15, 1810, 15, 20, 1810, 15, 18, 20
C. 

15, 20, 10, 1815, 10, 20, 1810, 15, 18, 20
D. 

15, 20, 10, 1810, 15, 20, 1810, 15, 18, 20
II. Tự luận: ( 3 điểm)
Câu 1: Em hãy nêu các bước thực hiện để di chuyển một thư mục.
Câu 2: Các lệnh trình bày bảng tính hay định dạng dữ liệu có làm thay đổi dữ liệu trên bảng tính không?
Câu 3: Phần mềm bảng tính điện tử có thể gộp các ô trong một vùng không là hình chữ nhật không?


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN: TIN 7. THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
I.Trắc nghiệm: Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	B
	B
	D
	D
	A
	C
	D
	D
	C
	Đúng
	

bca
	New/Folder
	B&D
	D
	A
	1-b
;2-d
;3-a
;4-e
; 5-c
	C
	C
	

cab
	A



	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	B
	A
	A
	C
	A
	B
	A
	D


II. Tự luận:
Câu 1: Nêu đủ 3 bước được 1 điểm
Các bước thực hiện để di chuyển một thư mục:
[image: ]
Câu 2: Trả lời đúng được 1 điểm

Câu 3: Trả lời đúng được 1 điểm


oleObject1.bin

oleObject2.bin

oleObject3.bin

oleObject4.bin

oleObject5.bin

oleObject6.bin

oleObject7.bin

oleObject8.bin

oleObject9.bin

oleObject10.bin

oleObject11.bin

oleObject12.bin

oleObject13.bin

image5.png
Buéc 1. M chuong trinh File Explorer bing cach nhay chudt vao biéu twong
p trén thanh cong viéc.

Buéc 2. Nhay nat phai chudt vao thw muc mudn di chuyén, chon Iénh Cut
(hoac nhén t6 hop phim Ctrl + X).
Budc 3. M& thu muc mudn di chuyén dén, nhay nut phai chudt vao chd trong

& khung bén phai ctra sb File Explorer, chon Iénh Paste (ho&c nhén
t6 hop phim Ctrl + V).
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